Bài tập ôn tập lớp 6

I. SỐ HỌC

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống :
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Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống :
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Bài 3. Một vòi nước chảy trong 2 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 giờ ; 50 phút ; 130 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

Bài 4. Cho ba phân số 
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Viết ba phân số theo thứ tự bằng ba phân số trên và cùng có mẫu là 36.
Bài 5. Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản :
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Bài 6. Rút gọn :
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Bài 7. Rút gọn :
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Bài 8. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây :
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Bài 9. Một tủ sách có 2100 cuốn, trong đó có 700 cuốn sách toán học, 420 cuốn sách văn học, 280 cuốn sách ngoại ngữ, 105 cuốn sách tin học, còn lại là truyện tranh. Hỏi mỗi loại sách trên chiếm bao nhiêu phần của tổng số sách ?

Bài 10. Tìm các số nguyên x và y, biết :
a) 
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Bài 11. Cho phân số 
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a) Phải cộng thêm vào cả tử và mẫu cùng một số nào để được phân số mới có giá trị bằng phân số 
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b) Phải cộng thêm vào mẫu và bớt đi ở tử cùng một số nào để được phân số mới có giá trị bằng phân số 
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Bài 12. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau :
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Bài 13.  Chứng minh rằng mọi phân số có dạng  
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 đều là phân số tối giản.

Bài 14. Tìm phân số bằng phân số 
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 sao cho:


a) Tổng của tử và mẫu là 306.


b) Hiệu của từ và mẫu là 184


c) Tích của tử và mẫu là 2340.

II. HÌNH HỌC
Bài 1. Vẽ liên tiếp các hình theo các cách diễn đạt sau :
a) Góc bẹt xOy ;

b) Góc xOz bằng 450, tia Oz nằm trong góc xOy ;

c) Góc tOz và xOz kề nhau và phụ nhau.

Bài 2. Mỗi câu sau đây đúng hay sai :
a) Nếu 
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 thì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC;

b) Hai góc có tổng bằng 180o là hai góc kề bù;
c) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia;
d) Hai góc nhọn là hai góc bù nhau;
e) Hai góc vuông là hai góc kề bù;
f) Hai góc phụ nhau mà một góc là 45o thì góc kia là 135o;
g) Hai góc bù nhau mà một góc là 45o thì góc kia là 45o
Bài 3. Cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. Biết góc BOA bằng 500, góc AOC bằng 470. Tính góc BOC.
Bài 4. Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Biết góc xOy bằng 1170. Tính góc yOz.
Bài 5. Cho góc uOv bằng 1390. Vẽ tia Ot nằm trong góc uOv sao cho góc uOt bằng 490. Hỏi góc tOv có phải là góc vuông không ? Vì sao ?
Bài 6. Cho góc xOy bằng 1200. Vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho 
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. Tính số đo các góc xOz, yOz.
Bài 7. Cho hai tia OA, OB đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa đường thẳng AB, vẽ hai tia OP, OQ sao cho góc AOP bằng 570,  góc BOQ bằng 380. Tính số đo góc POQ.
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